
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN YDCT HÀ GIANG 

Số:        /BVYDCTHG-HCQT
V/v đề nghị cung cấp báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             P. Hà Giang 2, ngày 07 tháng 8 năm 2025

        

Kính gửi: Các cửa hàng, Nhà cung cấp tại Hà Giang tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá  công 
cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm để tham khảo phục vụ cho chuyên môn, với 
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tỉnh Tuyên 

Quang (địa chỉ: Đường 03/2, Tổ 8 Quang Trung, phường Hà Giang 2 tỉnh Tuyên 
Quang).

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang tiếp nhận báo giá theo một trong hai 

hình thức như sau:
- Hình thức 1: nhận trực tiếp bản in giấy qua Phòng Văn thư - Bệnh viện 

Y Dược cổ truyền Hà Giang (địa chỉ: Tổ 8 Quang Trung, phường Hà Giang 2, 
tỉnh Tuyên Quang).

- Hình thức 2: nhận qua hòm thư công vụ: benhvienyhcthg@gmail.com.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 07 tháng 08 năm 2025 đến 

trước 16h00 ngày 11 tháng 8 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 05 ngày, kể từ ngày 07 

tháng 8 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá.
1. Danh mục: Cần có gồm các loại mặt hàng thuộc nhóm công cụ dụng cụ, 

vật tư văn phòng phẩm (Chi tiết tại phụ lục I, II kèm theo).
2. Địa điểm cung cấp: 
Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang (địa chỉ: Tổ 8 Quang Trung,  

phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang).
Bảo quản Trang thiết bị (Các mặt hàng): Nhà cung cấp phải đảm bảo 

được đóng hộp cẩn thận. Đảm bảo môi trường khô thoáng và tránh cho các mặt 
hàng không bị va đập trong quá trình vận chuyển, 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khi có kết quả.
4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

mailto:benhvienyhcthg@gmail.com
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- Tạm ứng: không tạm ứng.
- Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai 

bên thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết.
Rất mong sự hợp tác của Quý công ty, cửa hàng, nhà cung cấp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BV (b/c);
- Đăng Website SYT, BV.YDCTHG;
- Phòng KHTH-CNTT;
- Lưu: VT, HC-QT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

 Chúc Hồng Phương  Phạm Đình Phẩm
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PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Công văn số:       /BVYDCTHG-HCQT ngày       /8/2025

của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang)

TT Sản Phẩm hàng hoá ĐVT Giá tiền /
 1 sản phẩm Ghi chú

1 Giấy A4 Clever Up Gam   

2 Giấy bìa A4 Gam   

3 Giấy vệ sinh Dây   

4 Bút ký Cái   

5 Bút bi Cái   

6 Bút nhớ dòng Cái   

7 Bút viết bảng Cái   

8 Cặp 3 dây Cái   

9 Túi nhựa cúc cài Cái   

10 Kéo cắt giấy Cái   

11 Dao dọc giấy Cái   

12 Keo dán Lọ   

13 Sương gim loại to Hộp   

14 Sương gim loại nhỡ Hộp   

15 Gim cài Hộp   

16 Kẹp sắt loại số 1 Hộp   

17 Kẹp sắt loại số 2 Hộp   
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18 Kẹp sắt loại số 3 Hộp   

19 Kẹp sắt loại số 4 Hộp   

20 Kẹp sắt loại số 5 Hộp   

21 Pin đồng hồ Đôi   

22 Nước rửa chén Lọ   

23 Nước lau sàn-Vim Lọ   

24 Nước tẩy rửa (Okay) Lọ   

25 Băng dính xanh Cuộn   

26 Mực dấu Tệp   

27 Sổ A4 Quyển   

28 Cây cọ tolet Cái   

29 Nước rửa tay(Lifeboy) Chai   

30 Giấy nhớ màu-nhỏ Tệp   

31 Bút xoá Cái   

32 Pin tiểu (đ,hồ), mích Đôi   

33 Pin mích vuông Cái   

34 Găng tay cao su Đôi   

35 Giấy nhớ 76x19mm Tệp   

36 Túi bóng đen đựng rác Kg   

37 Túi bóng đen đựng rác 
loại 5 kg Kg   

38 Giấy A3 Gam   

39 Thước kẻ-vuông 30cm Cái   
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40 Giấy A5 Gam   

41 Khăn lau tay Cái   

42 Pin đại Đôi   

43 Pin điều hoà Đôi   

44 Bút viết bảng- ko xoá Cái   

45 Nước tẩy giaven Lọ   

46 Xà phòng giặt- Omo Túi   

47 Băng dính to Cuộn   

48 Bàn dập gim loại nhỏ Cái   

49 Sương gim loại nhỏ Hộp   

50 Nước lau kính Chai   

51 Nước tẩy Javen Chai   
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PHỤ LỤC II CÔNG CỤ DỤNG CỤ
(Kèm theo Công văn số:      /BVYDCTHG-HCQT ngày       /8/2025

của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang)

TT Sản Phẩm hàng hoá ĐVT Giá tiền
/ 1 sản phẩm Ghi chú

1 Bàn dập gim loại to Cái   

2 Bàn dập gim loại nhỡ Cái   

3 Hộp dấu Hộp   

4 Chổi chít Cái   

5 Chổi nhựa Cái   

6 Ki hót rác-cán dài Cái   

7 Chổi quét trần Cái   

8 Bàn ghim xoay Cái   

9 Sọt nhựa Cái   

10 Cây lau nhà Cái   

11 Đèn tích điện Cái   

12 Giá đựng tài liệu Cái   

13 Bàn dập gim loại nhỏ Cái   

14 Chổi cước Cái   

15 Xô nhựa Cái   

16 Chậu Cái   

17 Vải nilon (Đắp nến) m   
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18 Bàn nhựa Cái   
19 Ghế nhựa Cái   
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